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2008

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
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STT Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa học công nghệ Cơ quan tài
trợkinh phí

Thời
gianThực

hiện

Vai trò(Chủ
nhiệm/Tham

gia)

1
Mã số đề tài: CS-CB23-KT-06: Nghiên cứu các nhân tố
ảnhhưởng đến lựa chọn điểm đến du lịch sinh thái tại Khu bảo
tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trường đại
họcNông Lâm
Tp.Hồ Chí Minh

2023-2024 Thành viên

2
Mã số đề tài: CS-CB23-KT-04: Ảnh hưởng của phong cách lãnh
đạo chuyên quyền đến hành vi lấy lòng để có thể hạnh phúc
chủ quan của nhân viên

Trường đại
họcNông Lâm
Tp.Hồ Chí Minh

2023-2024 Thành viên

3
Mã số đề tài: CS-CB23-KT-01: Nghiên cứu thái độ của người
tiêu dùng đối với nhãn hiệu riêng của nhà bán lẻ Winmart tại
TP.HCM

Trường đại
họcNông Lâm
Tp.Hồ Chí Minh

2023-2024 Thành viên

4

Mã số đề tài: CS-CB21-KT-02: Nghiên cứu ảnh hưởng của văn
hóa tổ chức, phong cách lãnh đạo chuyển đổi và môi trường
làm việc đến hiệu quả công việc: vai trò trung gian của sự hài
lòng tại các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn TPHCM

Trường đại học
Nông Lâm Tp.
Hồ Chí Minh

2021-2022 Thành viên

5
Mã số đề tài: CS-CB21-KT-11: So sánh sự tác động của các
nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về
dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking tại TP. Hồ Chí Minh

Trường đại học
Nông Lâm Tp.
Hồ Chí Minh

2021-2022 Chủ nhiệm

6
Mã số đề tài: CS-CB21-KT-04: phân tích các nhân tố tác động
đến việc áp dụng công cụ 5s tại các công ty ngành dệt may
ởmột số khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Trường đại học
Nông Lâm Tp.
Hồ Chí Minh

2021-2022 Thành viên

7
Mã số đề tài: CS-CB19-KT-07: Phân tích các yếu tố kinh tế, xã
hội tác động đến sự hội nhập của ngƣời dân nhập cư vào quận
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường đại học
Nông Lâm Tp.
Hồ Chí Minh

2019-2021 Thành viên

8
Mã số đề tài: CS-CB19-KT-02: Nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến việc thi hành pháp luật thuế của các hộ kinh doanh
cá thể tại Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh

Trường đại học
Nông Lâm Tp.
Hồ Chí Minh

2019-2020 Thành viên

9
Mã số đề tài: CS-CB17-KT-03: Nghiên cứu sự phù hợp giữa
chương trình đào tạo bậc đại học với công việc tại khu chế xuất
Linh Trung

Trường đại học
Nông Lâm Tp.
Hồ Chí Minh

2017-2018 Thành viên

10
Mã số đề tài: CS-CB16-PHNT01: “Phát triển thương hiệu bền
vững cho sản phẩm tỏi Phan Rang trong bối cảnh hội nhập
quốc tế”

Trường đại
họcNông Lâm
Tp.Hồ Chí Minh

2016-2017 Thành viên

11 Đề tài của Sở khoa học công nghệ thành phố HCM:
“Nghiêncứu thiết kế chế tạo máy trồng khoai mì 2 hàng”

Sở Khoa học
vàCông nghệ
Tp.Hồ Chí Minh

2014-2015 Thành viên

12
Đề tài của Sở khoa học công nghệ thành phố HCM:
“Nghiêncứu máy làm sạch nilon theo nguyên lý đập rũ ứng
dụng trong công nghệ tái chế nilon từ nguồn rác thải”

Sở Khoa học
vàCông nghệ
Tp.Hồ Chí Minh

2013-2015 Thành viên

13
Mã số đề tài: B2012-12-12: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo
vàchuyển giao máy nghiền kiểu búa - thủy lực dùng trong công
nghiệp chế biến”

Bộ Giáo dục
vàĐào tạo 2012-2014 Thành viên

STT Tên tác giả
Năm
công

bố
Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập,

Trang công trình ISSN/ISBN
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chứng

(Có/Không)

Ghi
chú

1 Bài báo ISI
1.1        
2 Bài báo quốc tế khác

2.1 Nguyen, M.
T.B 2024

The role of employee
well-being, job
satisfaction, andpost-
Covid-19 syndromes
onemployee performance
at LinhTrung Export
Processing Zonein Ho
Chi Minh City

Ho Chi Minh City
OpenUniversity Journal
ofScience-Economicsand
BusinessAdministration,
14(3),149-166

2734-9314/e-
2734-9586  ACI

5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)



STT Tên tác giả
Năm
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2.2

Nguyen, M.
T.B., Khuc,
N.D., &
Nguyen,N.
H.

2024

The direct and indirect
impacts of factors on the
use of QR code payment
during the Covid-19
pandemic: Empirical
research in Ho Chi Minh
City, Vietnam

Ho Chi Minh City Open
University Journal of
Science-Economics and
Business Administration,
14(2), 126-142

2734-9314/e-
2734-9586  ACI

2.3
Minh, N. T.
B., & Nam,
K. D.

2023

Application of ISS Model
for individual customer
satisfaction: A study of
Internet Banking and
Mobile Banking services
in Ho Chi Minh City,
Vietnam

Ho Chi Minh City Open
University Journal of
Science-Economics and
Business Administration,
13(2), 114-128

2734-9314/e-
2734-9586  ACI

3 Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

3.1

Trần Cao
Hữu- Trần
Tuấn Anh -
Nguyễn Thị
Nhật Linh -
Nguyễn Thị
Bình Minh

2024
Vai trò điều tiết hành vi
trong quá khứ, trường
hợp nghiên cứu trên địa
bàn Tp. Hồ Chí Minh

Tài Chính Doanh Nghiệp,
Số 09/2024, 32-35 1859-3887   

3.2

Phạm Thùy
Dung -
Nguyễn Thị
Bình Minh -
Bùi Thị Kim
Hoàng -
Phan Thị Lệ
Hằng

2024

Các nhân tố tác động đến
lựa chọn điểm đến du lịch
sinh thái tại khu bảo tồn
thiên nhiên Bình Châu -
Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu

Tạp chí Công Thương,18
(08/2024), 284-289 0866-7756   

3.3

Phạm Thuỳ
Dung -
Nguyễn Thị
Bình Minh -
Bùi Thị Kim
Hoàng -
Phan Thị Lệ
Hằng

2024

Phân tích thực trạng lựa
chọn điểm đến du lịch
sinh thái tại khu bảo tồn
thiên nhiên Bình Châu -
Phước Bửu, Bà Rịa Vũng
Tàu

Tài Chính Doanh Nghiệp,
Số 06/2024,28-31 1859-3887   

3.4

Lê Thị Thanh
Phương,
Phan Thị
Minh Khuê,
Bùi Thị Kim
Hoàng,
Nguyễn Thị
Bình Minh,
Phạm Thùy
Dung

2024

Ảnh hưởng của phong
cách lãnh đạo chuyên
quyền đến hiệu suất bản
thân và sự hài lòng trong
công việc của nhân viên

Tạp chí Nghiên cứu
Tàichính-Marketing,
15(4),65-78

1859-3690/ e-
3030-427X   

3.5

Phan Thị Lệ
Hằng,
Nguyễn Thị
Bình Minh,
Khúc Đình
Nam, Phạm
Thùy Dung

2023

Đo lường các yếu tố ảnh
hưởng đến ý định mua
hàng của NTD với hàng
hóa nhãn hiệu riêng của
nhà bán lẻ

Tài Chính Doanh Nghiệp,
Số 09/2023, 14-17 1859-3887   

3.6

Tiêu Nguyên
Thảo, Khúc
Đình Nam,
Nguyễn Thị
Bình Minh

2023

Vận dụng mô hình SEM
trong nghiên cứu các yếu
tố tác động đến hiệu quả
làm việc của người lao
động

Tài Chính Doanh Nghiệp,
Số 08/2023, 16-20 1859-3887   

3.7

Tiêu Nguyên
Thảo, Khúc
Đình Nam,
Nguyễn Thị
Bình Minh

2023

Phân tích các yếu tố tác
động đến hiệu quả làm
việc của người lao động
tại các trường đại học TP.
Hồ Chí Minh

Tài Chính Doanh Nghiệp,
Số 07/2023, 32-35 1859-3887   
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3.8

Phan Thị Lệ
Hằng,
Nguyễn Thị
Bình Minh,
Khúc Đình
Nam, Phạm
Thùy Dung

2023

Nghiên cứu các yếu tố
ảnh hưởng đến thái độ
của người tiêu dùng đối
với nhãn hiệu riêng của
nhà bán lẻ WINMART tại
TP. Hồ Chí Minh

Tạp chí Công thương, 16
(07/2023), 126-131 0866-7756   

3.9

Phạm Thùy
Dung -
Nguyễn Thị
Bình Minh -
Bùi Thị Kim
Hoàng -
Phan Thị Lệ
Hằng

2022

Thực trạng áp dụng công
cụ 5S tại các công ty
trong khu công nghiệp
trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh

Tạp chí Công thương, số
9 tháng 5/2022, 96-101 0866 -7756   

3.10

Minh, N. T.
B. and Nam,
K. D. and
Nguyen, N.
H.

2022

Customer intention to
adopt QR code for
payment: Empirical
research in HCM City,
Vietnam

Journal of Trade Science
10(1), (3/2022), 50 - 63 1859-3666   

3.11

Nguyễn Thị
Bình Minh,
Khúc Đình
Nam, Phan
Thị Lệ Hằng

2021

Các nhân tố ảnh hưởng
đến sự hài lòng của
khách hàng cá nhân về
dịch vụ Internet Banking
tại TP.HCM

Tạp chí Khoa học Đại học
Mở Thành phố Hồ Chí
Minh, 16(3), 121-134

2734-9306/e-
2734-9578   

3.12
Nam, K. D.,
& Minh, N. T.
B.

2021

Determinants affecting
tax compliance: A case of
business households in
Ho Chi Minh City,
Vietnam

Ho Chi Minh City Open
University Journal of
Science, 11 (1), 136-152

2734-9314/e-
2734-9586   

3.13

Nguyễn Thị
Bình Minh,
Khúc Đình
Nam, Phan
Thị Lệ Hằng

2021

Mô hình nghiên cứu các
nhân tố ảnh hưởng đến
sự hài lòng của khách
hàng cá nhân về dịch vụ
Internet Banking

Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật,
số 32 (3-2021), 39-46 0866-7802   

3.14

Nguyễn Thị
Bình Minh,
Khúc Đình
Nam, Trần
Thị Thanh
Thuận

2021

Các nhân tố ảnh hưởng
đến quyết định mua bảo
hiểm nhân thọ của khách
hàng cá nhân tại TP. Hồ
Chí Minh

Tạp chí Khoa học Đại học
Mở Thành phố Hồ Chí
Minh, 16(2), 156-169

2734-9306/e-
2734-9578   

3.15

Tiêu Nguyên
Thảo, Khúc
Đình Nam,
Nguyễn Thị
Bình Minh

2021
Các yếu tố tác động đến
sự hội nhập của người
dân nhập cư quận Bình
Tân, TP. Hồ Chí Minh

Tạp chí Tài Chính Doanh
nghiệp, Số 4/2021, 30-33 1859-3887   

3.16

Khúc Đình
Nam,
Nguyễn Thị
Bình Minh,
Nguyễn Thị
Kiều Hạnh

2020

Tác động của yếu tố
nhân khẩu học đến việc
chấp hành thuế của các
hộ kinh doanh tại TP. Hồ
Chí Minh

Tạp chí Tài Chính Doanh
nghiệp, Số 9/2020, 12-16 1859-3887   

3.17

Khúc Đình
Nam,
Nguyễn Thị
Bình Minh,
Tiêu Nguyên
Thảo,
Nguyễn Thị
Kiều Hạnh

2020

Các nhân tố ảnh hưởng
đến việc chấp hành pháp
luật thuế của các hộ kinh
doanh tại quận Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh

Tạp chí Tài Chính Doanh
nghiệp, Số 3/2020, 16-19 1859-3887   
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3.18

Phạm Thị
Nhiên,
Nguyễn Văn
Cường,
Nguyễn Thị
Bình Minh,
Khúc Đình
Nam

2019

Thực trạng và giải pháp
nâng cao sự phù hợp
giữa chương trình đào
tạo bậc đại học với việc
làm tại các khu chế xuất
Linh Trung

Tạp chí Khoa học Yersin,
5 (8/2019), 49-60 2525-2372   

4 Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

4.1

Hanh Thi
Kieu
Nguyen,
Minh Thi
Binh
Nguyen,
Nam Khuc
Dinh

2022

Evaluate the efficiency of
cleaning plastic bag
waste using the
threshing-sucking
principle by cleaning
machine MLSNL-30

Proceedings of the
International Conference
Technology in Natural
Disaster Prevention and
Risk Reduction,
Publishing House for
Science and Technology,
2022, 85-94

978-604-35-
7070-0   

4.2

Nguyen Thi
Binh Minh,
Khuc Dinh
Nam, Mai
Van Huyen

2022

Determinants affecting
individual customer
satisfaction with MoMo E-
wallet: An empirical study
in Ho Chi Minh City,
Vietnam

Proceedings of the third
International Conference
in Business, Economics
and Finance (held on
17th December 2021 at
CTU, HCE and TTN),
Can Tho University
Publishing House, 2022,
29-44

978-604-96-
5832-7   

4.3

Thi Kieu
Hanh
Nguyen, Thi
Binh Minh
Nguyen,
Dinh Nam
Khuc, Kieu
Nhi Ngo

2015

Research on Ability of
Cleaning Nylon from
Rubbish by Cleaning
Equipment with Threshing
– Sucking Principle

SAFE Conference
Proceeding 2015    

4.4

Nguyễn Thị
Kiều Hạnh,
Nguyễn Thị
Bình Minh,
Khúc Đình
Nam, Trần
Thị Thanh,
Nguyễn Như
Nam

2015
Một số kết quả thực
nghiệm máy trồng khoai
mì MTKM - 2

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học
và Công nghệ toàn quốc
về cơ khí lần thứ IV, trang
714 – 722

9786047336913   

5 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)

5.1

Phạm Tấn
Anh, Khúc
Đình Nam,
Nguyễn Thị
Bình Minh,
Phạm Thị
Hồng Nhung,
Nguyễn Thu
Hiền, Lê
Hoàng My

2021 Thuế Nhà xuất bản tài chính 978-604-79-
2515-5  

Sách
tham
khảo
2023

5.2

Phạm Tấn
Anh, Khúc
Đình Nam,
Nguyễn Thị
Bình Minh,
Nguyễn Thu
Hiền, Lê
Hoàng My

2018 Thuế Nhà xuất bản Lao Động 978-604-59-
9449-8  

Giáo
trình
2020

5.3. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

- Số lượng tiến sĩ đã hướng dẫn: .....................................................................................................................



Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2025

NGƯỜI KHAI
(Họ tên và chữ ký)

 
 
 

- Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: ....................................................................................................

- Số lượng thạc sĩ đã hướng dẫn: .....................................................................................................................

Thông tin chi tiết:

STT
Tên luận án của nghiên cứu sinh

(Chỉ liệt kê những trường hợp
đã bảo vệ thành công)

Vai trò hướng dẫn
(Chính/Phụ) Tên nghiên cứu sinh Thời gian đào tạo

1     

5.4. Chuyên ngành/Chuyên môn

5.4.1 Lĩnh vực nghiên cứu chính: Tài chính, hành vi người tiêu dùng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất

5.4.2 Từ khóa: ....................................................................................................

6. KHEN THƯỞNG
(Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học)


